
SỞ GD ĐT HẢI PHÒNG 
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024 
Môn: Địa lí, Lớp 11  

     Thời gian làm bài: 45 phút, không tính thời gian phát đề 
  

Họ và tên học sinh:…………………………………...            SBD:………………………….Mã đề: 001 
 

I. Trắc nghiệm (4.0 điểm) 
Câu 1. Nhóm nước phát triển có        
       A. tỉ trọng của dịch vụ trong GDP thấp.                     B. chỉ số phát triển con người còn thấp.                   
       C. tỉ trọng của nông nghiệp còn rất lớn.                     D. thu nhập bình quân đầu người cao. 
Câu 2. Các quốc gia đang phát triển thường có 
       A. chỉ số phát triển con người thấp.                B. nền công nghiệp phát triển rất sớm.  
       C. thu nhập bình quân đầu người cao.    D. tỉ suất tử vong người già rất thấp.  
Câu 3. Các nước đang phát triển phân biệt với các nước phát triển bởi một trong những tiêu chí là 
       A. GDP bình quân đầu người thấp hơn nhiều.               B. đầu tư trực tiếp ra nước ngoài ở mức cao.  
       C. chỉ số chất lượng cuộc sống (HDI) cao.                  D. dịch vụ có tỉ trọng cao trong nền kinh tế. 
Câu 4. Trong các quốc gia sau đây, quốc gia nào có trình độ kinh tế xã hội phát triển?  

Câu 5. Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế có biểu hiện nào sau đây? 
       A. Thương mại thế giới phát triển chậm.               B. Tăng cường vai trò của các công ty nhỏ. 
       C. Gia tăng các tiêu chuẩn áp dụng toàn cầu.  D. Thị trường tài chính quốc tế thu hẹp.                 
Câu 6. Tổ chức nào là tổ chức liên kết liên khu vực ? 
       A. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. B. Hiệp hội các nước Đông Nam Á.   
       C. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ.                                 D. Thị trường chung Nam Mỹ. 
Câu 7. IMF là tên viết tắt của tổ chức nào? 
       A. Quỹ tiền tệ quốc tế.                                                        B. Tổ chức thương mại thế giới. 
       C. Liên hợp quốc.                                                               D. Liên minh châu Âu. 
Câu 8. Cơ sở quan trọng để hình thành các tổ chức liên kết khu vực là 
       A. vai trò quan trọng của các công ty xuyên quốc gia.       
       B. xuất hiện những vấn đề mang tính toàn cầu. 
       C. sự phân hoá giàu - nghèo giữa các nhóm nước.             
       D. sự tương đồng về địa lí, văn hoá, xã hội. 
Câu 9. Việt Nam không là thành viên của tổ chức nào dưới đây? 
       A. Liên hợp quốc.                                                               B. Quỹ tiền tệ quốc tế. 
       C. Tổ chức thương mại thế giới.                                        D. Liên minh châu Âu. 
Câu 10. Thương mại thế giới phát triển biểu hiện ở 
       A. việc mở rộng thị trường của các nước phát triển.          
       B. việc thu hút vốn đầu tư của các nước đang phát triển. 
       C. việc hợp tác về phân công lao động trong sản xuất. 
       D. tốc độ tăng trưởng thương mại cao hơn kinh tế. 
Câu 11. Mỹ La tinh nằm giữa hai đại dương lớn nào sau đây ? 
       A. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.                                B. Bắc Băng Dương và Ấn Độ Dương. 
       C. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.                           D. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương. 
Câu 12. Đồng bằng nào sau đây có diện tích lớn nhất ở Mĩ La tinh? 
      A. Amadôn.           B. Mixixipi.           C. La Plata.               D. Pampa. 
Câu 13. Ở Mĩ La- tinh, quặng  đồng phân bộ tập trung ở đâu ? 
      A. Bra-xin           B. Chi-lê   C. Ác-hen-tỉ-na              D. Mê-hi-cô 
Câu 14.  Dân cư Mĩ la –tinh có đặc điểm nào dưới đây ?  
      A. Dân đông , dân số tăng chậm.                               B. Dân thưa , dân số tăng nhanh. 
      C. Dân đông, dân số tăng nhanh.                               D. Dân thưa, dân số tăng chậm. 
Câu 15. Nơi ở Mĩ La-tinh nổi tiếng với các đồng cỏ thảo nguyên là ? 
      A. sơn nguyên Guy-an.                        B. sơn nguyên Bra-xin.  
       C. đồng bằng La Plata.                                  D. đồng bằng Pam-pa. 
Câu 16. Kiểu địa hình nào sau đây không thuộc Mĩ La Tinh? 
     A. Dãy An-đet.                                   B. Sơn nguyên Guy-an.  
      C. Đồng bằng A-ma-dôn.                       D. Bồn địa Công-gô. 

           

     A. In-đô-nê-xi-a          B.  Ca-na-đa           C. Lào        D. Thái Lan 



II. Tự luận (6.0 điểm) 
Câu 1 (3.0 điểm).  
a. ( 2 điểm): Cho bảng số liệu  

Cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của Bra-xin năm 2005 và 2020.  
(Đơn vị: %) 

 2005 2020 
Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản 4,7 5,9 
Công nghiệp và xây dựng 24,2 17,7 
Dịch vụ 56,1 62,9 
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 15,0 13,5 

 Nguồn: Sách giáo khoa Địa lý 11-bộ Cánh diều-Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
  - Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị GDP phân theo ngành kinh tế của Bra-xin năm 2005 
và 2020? 
    - Nhận xét cơ cấu giá trị GDP phân theo ngành kinh tế của Bra-xin năm 2005 và 2020? 
b. ( 1.0 điểm) 

Phân bố dân cư không đồng đều và thành phần dân cư đa dạng ảnh hưởng như thế nào đến sự phát 
triển kinh tế - xã hội ở Mỹ La-Tinh? 

Câu 2 (3.0 điểm).  
a. (1.5 điểm) Toàn cầu hóa và khu vực hóa có tác động đến nhiều mặt kinh tế-xã hội, hãy: 
     Phân tích ảnh hưởng  của toàn cầu hoá đối với các nước trên thế giới. 
b. (1.5 điểm)  

Giải thích tình hình tăng trưởng kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của khu vực Mĩ la tinh. 
 

……….……….Hết................... 
 



SỞ GD ĐT HẢI PHÒNG 
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024 
Môn: Địa lí, Lớp 11  

     Thời gian làm bài: 45 phút, không tính thời gian phát đề 
  

Họ và tên học sinh:…………………………………...            SBD:………………………….Mã đề: 002 
 

I. Trắc nghiệm (4.0 điểm) 
Câu 1. Nhóm nước đang phát triển có        

A. tỉ trọng của dịch vụ trong GDP lớn   B. chỉ số phát triển con người cao.                   
C. tỉ trọng của nông nghiệp còn rất lớn.                     D. thu nhập bình quân đầu người cao. 

Câu 2. Các nước phát triển có trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao hơn hẳn các nước đang phát triển, thể 
hiện chủ yếu ở việc 

A. chiếm phần lớn giá trị xuất khẩu của thế giới.  B. tỉ trọng của khu vực kinh tế dịch vụ chưa cao.  
C. công nghiệp - xây dựng tăng trưởng rất nhanh.  D. tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế ở mức lớn.  

Câu 3. Các nước phát triển phân biệt với các nước đang phát triển ở 
A. gia tăng tự nhiên dân số rất thấp.   B. cơ cấu dân số trẻ, lao động đông.  
C. tuổi thọ thấp, tỉ suất tử vong cao.   D. tốc độ tăng dân số hàng năm lớn.  

Câu 4. Trong các quốc gia sau đây, quốc gia nào có trình độ kinh tế xã hội đang phát triển?  

Câu 5. Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế không có biểu hiện nào sau đây? 
A. Thương mại thế giới phát triển mạnh.               B. Tăng cường vai trò của các công ty đa quốc gia. 
C. Gia tăng các tiêu chuẩn áp dụng toàn cầu.  D. Thị trường tài chính quốc tế thu hẹp.                 

Câu 6. UN là tên viết tắt của tổ chức nào? 
A. Quỹ tiền tệ quốc tế.                                                        B. Tổ chức thương mại thế giới. 
C. Liên hợp quốc.                                                               D. Liên minh châu Âu. 

Câu 7: Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành do 
 A. sự phát triển không đều và sức ép cạnh tranh trên thế giới 
 B. sự hình thành, phát triển mạnh của các công ty xuyên quốc gia 
 C. mở rộng quan hệ hợp tác về chính trị, văn hóa giữa các nước 
 D. sự tương đồng trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nước 
Câu 8. Tổ chức nào là tổ chức liên kết liên khu vực ? 
      A. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. B. Hiệp hội các nước Đông Nam Á.   
      C. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ.                               D. Thị trường chung Nam Mỹ. 
Câu 9. Việt Nam là thành viên của tổ chức nào dưới đây? 
      A. hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ     B. Quỹ tiền tệ quốc tế. 
      C. Khối thị trường chung Nam Mỹ.                                          D. Liên minh châu Âu. 
Câu 10. Một trong những biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế là 

A. trao đổi học sinh, sinh viên thuận lợi giữa nhiều nước.  
B. tăng cường hợp tác về văn hóa, văn nghệ và giáo dục.  
C. đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa giữa các dân tộc.  
D. đầu tư nước ngoài ngày càng mở rộng giữa các nước.  

Câu 11: Mĩ la tinh nằm trong các đới khí hậu nào sau đây? 
A. Nhiệt đới và cận nhiệt. B. Cận nhiệt và ôn đới. 
C. Xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới. D. Nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới, hàn đới. 

Câu 12. Các ngành kinh tế chủ đạo ở Mỹ Latinh là 
A. khai khoáng, chế tạo máy và du lịch.   B. trồng trọt, CN và khai khoáng.  
C. đánh cá, du lịch, nuôi trồng thủy sản.   D. khai khoáng, nông nghiệp và du lịch.  

Câu 13: Đặc điểm nổi bật của dân cư Mĩ Latinh hiện nay là 
A. Tốc độ gia tăng dân số thấp. B. Phân bố dân cư đồng đều. 
C. Tỷ lệ dân thành thị cao. D. Thành phần chủng tộc thuần nhất. 

   Câu 14: Phần lớn diện tích rừng xích đạo và rừng nhiệt đới ẩm ở Mĩ La Tinh tập trung ở 
A. đồng bằng A - ma - dôn. B. đồng bằng La Pla - ta.  
C. sơn nguyên Bra - xin. D. sơn nguyên Guy - an. 

   Câu 15. Kiểu địa hình nào sau đây thuộc Mĩ La Tinh? 
A. Dãy Anpơ   B. Sơn nguyên Guy-an.  C. Đồng bằng Mê Nam. D. Bồn địa Công-gô. 

   Câu 16. Đồng bằng nào sau đây có diện tích lớn nhất ở Mĩ La tinh? 
A. Amadôn.              B. Mixixipi.          C. La Plata.                 D. Pampa. 

     A. Hoa Kì                 B.  Ca-na-đa                  C. Đức        D. Bra – xin 



II. Tự luận (6.0 điểm) 
Câu 1 (3.0 điểm).  
a. ( 2 điểm): Cho bảng số liệu  

Cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của Cộng hòa Nam Phi năm 2000 và 2020.  
(Đơn vị: %) 

Năm 2000 2020 
Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản 2,6 2,5 
Công nghiệp và xây dựng 28,2 23,4 
Dịch vụ 61,2 64,6 
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 8,0 9,5 

Nguồn: Sách giáo khoa Địa lý 11-bộ Cánh diều-Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
  - Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị GDP phân theo ngành kinh tế của Cộng hòa Nam 
Phi năm 2000 và 2020? 
    - Nhận xét cơ cấu giá trị GDP phân theo ngành kinh tế của Cộng hòa Nam Phi năm 2000 và 2020? 
 b. ( 1.0 điểm) 

Phân bố dân cư không đồng đều và thành phần dân cư đa dạng ảnh hưởng như thế nào đến sự phát 
triển kinh tế - xã hội ở Mỹ La-Tinh? 

Câu 2 (3.0 điểm).  
a. (1.5 điểm) Toàn cầu hóa và khu vực hóa có tác động đến nhiều mặt kinh tế-xã hội, hãy: 
     Phân tích ảnh hưởng  của toàn cầu hoá đối với các nước trên thế giới. 
b. (1.5 điểm)  

Giải thích tình hình tăng trưởng kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của khu vực Mĩ la tinh. 
 

……….……….Hết................... 
 
 

 
 



HƯỚNG DẪN CHẤM  
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024 

Môn: Địa lí, Lớp 11 
 

Đề 001 
Trắc nghiệm 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ĐA D A A B C A A D D D C A B C D D 

 
Tự luận 

Câu Đáp án Điểm 
Câu 1   3.0 
               
a 

* Vẽ biểu đồ 
- Biểu đồ: Tròn.  
- Đảm bảo đầy đủ các yếu tố. 
- Các dạng biểu đồ khác không cho điểm. 
*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: 
Nếu học sinh vẽ đúng dạng biểu đồ nhưng không thật chính xác, thiếu chú 
thích, thiếu tên biểu đồ… thì mỗi lỗi trừ 0,25 điểm. 
* Nhận xét:  
- Về quy mô: Dịch vụ chiểm tỉ trọng cao nhất, nông-lâm-thủy sản có tỉ trọng 
thấp nhất(chứng minh) 
- Về chuyển dịch cơ cấu 
+ Tăng tỉ trọng ngành dịch vụ, nông –lâm-thủy sản 
+ Giảm tỉ trọng ngành công nghiệp xây dựng và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản 
phẩm (chứng minh) 

1.5 
 
 
 
 
 

0.5 

               
      b 

Phân bố dân cư không đồng đều và thành phần dân cư đa dạng ảnh hưởng 
như thế nào đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở Mỹ La-Tinh? 
- Những nơi tập trung đông dân có nguồn lao động dồi dào thuận lợi cho phát 
triển kinh tế nhưng tạo sức ép về việc làm, sức ép đến khai thác sử dụng tài 
nguyên 
- Những nơi dân cư thưa thớt thì thiếu nguồn lao động để khai thác tài nguyên 
để phát triển kinh tế 
- Thành phần dân cư đa dạng đã tạo cho Mỹ La-Tinh một nền văn hóa độc đáo 
giàu bản sắc, là thế mạnh để phát triển du lịch 
- Thành phần dân cư đa dạng cũng gây khó khăn nhất định: bất đồng ngôn ngữ, 
nguy cơ xung đột sắc tộc… 

1.5 
 

0.25 
 
 

0.25 
 

0.25 
 

0.25 

Câu 2  3.0 
              
a 

Phân tích ảnh hưởng  của toàn cầu hoá đối với các nước trên thế giới. 
- Cơ hội:  
+ Làm gia tăng nguồn lực phát triển kinh tế của các nước, như vốn đầu tư, 
khoa học - công nghệ, thị trường,... 

     + Xây dựng thương hiệu sản phẩm, xây dựng cơ cấu kinh tế phù hợp, hoàn 
thiện các thể chế, nâng cao trình độ phát triển kinh tế.  
  -   Thách thức: 
+ Các vấn đề xã hội và môi trường: chênh lệch giàu nghèo, y tế, việc làm, ô 
nhiễm môi trường, biến đổ111i khí hậu,... 

1.5 
0.5 

 
 

0.5 
 
 

0.5 



              
b 

Giải thích tình hình tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu KT của khu 
vực Mĩ la tinh. 

- Tăng trưởng không ổn định.  
Nguyên nhân là do tình hình chính trị bất ổn, nợ nước ngoài cao 

- Cơ cấu KT đang có sự chuyển dịch rõ rệt, tỉ trọng ngành dịch vụ cao và 
có xu hướng tăng. Một số quốc gia có cơ cấu kinh tế tương đương các 
nước phát triển. 

Nguyên nhân: 
+ Những đổi mới trong chính sách. 
+ Sự cố gắng của người dân. 
+ Sự giúp đỡ, hợp tác của cộng đồng quốc tế. 

1.5 
 

0.5 
 

0.5 
 
 

0.5 
 

Đề 002 
Trắc nghiệm 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ĐA C A A D D C D A B D C D C A B A 

 
Tự luận 

Câu Đáp án Điểm 
Câu 1   3.0 
               
a 

* Vẽ biểu đồ 
- Biểu đồ: Tròn.  
- Đảm bảo đầy đủ các yếu tố. 
- Các dạng biểu đồ khác không cho điểm. 
*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: 
Nếu học sinh vẽ đúng dạng biểu đồ nhưng không thật chính xác, thiếu chú 
thích, thiếu tên biểu đồ… thì mỗi lỗi trừ 0,25 điểm. 
* Nhận xét:  
- Về quy mô: Dịch vụ chiểm tỉ trọng cao nhất, nông-lâm-thủy sản có tỉ trọng 
thấp nhất(chứng minh) 
- Về chuyển dịch cơ cấu 
+ Tăng tỉ trọng ngành dịch vụ, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm (chứng 
minh) 
+ Giảm tỉ trọng ngành công nghiệp xây dựng và nông –lâm-thủy sản (chứng 
minh) 

1.5 
 
 
 
 
 

0.5 

               
      b 

Phân bố dân cư không đồng đều và thành phần dân cư đa dạng ảnh hưởng 
như thế nào đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở Mỹ La-Tinh? 
- Những nơi tập trung đông dân có nguồn lao động dồi dào thuận lợi cho phát 
triển kinh tế nhưng tạo sức ép về việc làm, sức ép đến khai thác sử dụng tài 
nguyên 
- Những nơi dân cư thưa thớt thì thiếu nguồn lao động để khai thác tài nguyên 
để phát triển kinh tế 
- Thành phần dân cư đa dạng đã tạo cho Mỹ La-Tinh một nền văn hóa độc đáo 
giàu bản sắc, là thế mạnh để phát triển du lịch 
- Thành phần dân cư đa dạng cũng gây khó khăn nhất định: bất đồng ngôn ngữ, 
nguy cơ xung đột sắc tộc… 
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0.25 
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Câu 2  3.0 
              
a 

Phân tích ảnh hưởng  của toàn cầu hoá đối với các nước trên thế giới. 
- Cơ hội: 
+  Làm gia tăng nguồn lực phát triển kinh tế của các nước, như vốn đầu tư, 
khoa học - công nghệ, thị trường,... 

     + Xây dựng thương hiệu sản phẩm, xây dựng cơ cấu kinh tế phù hợp, hoàn 
thiện các thể chế, nâng cao trình độ phát triển kinh tế.  

-      Thách thức:  
+Các vấn đề xã hội và môi trường: chênh lệch giàu nghèo, y tế, việc làm, ô 
nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu,... 

1.5 
 

0.5 
 

0.5 
 
 

0.5 



              
b 

Giải thích tình hình tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu KT của khu 
vực Mĩ la tinh. 

- Tăng trưởng không ổn định.  
Nguyên nhân là do tình hình chính trị bất ổn, nợ nước ngoài cao 

- Cơ cấu KT đang có sự chuyển dịch rõ rệt, tỉ trọng ngành dịch vụ cao và 
có xu hướng tăng. Một số quốc gia có cơ cấu kinh tế tương đương các 
nước phát triển. 

Nguyên nhân: 
+ Những đổi mới trong chính sách. 
+ Sự cố gắng của người dân. 
+ Sự giúp đỡ, hợp tác của cộng đồng quốc tế. 
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